
TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC 

BÀI KIỂM 

TRA

THỜI GIAN KIỂM 

TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

 (Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)

GHI 

CHÚ

1 Tiếng Anh 60 phút
Trắc nghiệm 

và Tự luận

9g30 - 10g30

 (Thứ Hai 

ngày 10/3/2025 )

Unit 6: Education

Các từ vựng liên quan đến chủ đề giáo dục, các tính từ thể 

hiện cảm xúc, về du học...

Ngữ pháp: thì hiện tại đơn, have to, because

Unit 7: Transportation

Các từ vựng liên quan đến du lịch, các phương tiện giao 

thông và so sánh các phương tiện giao thông

Ngữ pháp: Đai từ sở hữu; thứ tự của tính từ; so sánh bằng

Tập trung

2 Ngữ văn 90 phút Tự luận

13g30 - 15g00

 (Thứ Hai 

ngày 10/3/2025 )

- Tri thức đọc hiểu thể loại Nghị luận (Ý kiến, lí lẽ, bằng 

chứng; mối quan hệ giữa ý kiến, lí lẽ, bằng chứng; ...)

- Tiếng Việt: Các phép liên kết trong văn bản; Đặc điểm và 

chức năng của thành ngữ, tục ngữ; Nói quá, nói giảm nói 

tránh.

- Viết: Viết bài văn nghị luận bàn về một vấn đề trong đời 

sống.

Tập trung

3
Lịch sử & địa 

lí
60 phút

Trắc nghiệm 

và Tự luận

Tuần 8 

 (10/3 - 14/3/2025)

Phân môn Địa lí

- Châu Mỹ 

- Châu Phi (vận dụng cao)

Phân môn Lịch sử

- Thời Trần

Giờ bộ 

môn

4
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
45 phút Thực hành

Tuần 8 

 (10/3 - 14/3/2025)
Bài: Những mảnh ghép thú vị

Giờ bộ 

môn

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS MẠC ĐĨNH CHI
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TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC 

BÀI KIỂM 

TRA

THỜI GIAN KIỂM 

TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

 (Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)

GHI 

CHÚ

5
Giáo dục thể 

chất
45 phút Thực hành

Tuần 8 

 (10/3 - 14/3/2025)

- Thể thao tự chọn (Đá cầu): Kĩ thuật giao cầu thấp chân 

chính diện bằng mu bàn chân.

Giờ bộ 

môn

6 Công nghệ 45 phút
Trắc nghiệm 

và Tự luận

Tuần 8 

 (10/3 - 14/3/2025)

Bài 8: Nghề chăn nuôi ở Việt Nam

Bài 9: Một số phương thức chăn nuôi ở Việt Nam

Bài 10: Kĩ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi

Giờ bộ 

môn

7 Tin học 45 phút
Trắc nghiệm 

và thực hành

Tuần 8 

 (10/3 - 14/3/2025)
Bài 7, 8, 9 và bài 10

Giờ bộ 

môn

8 Toán 60 phút
Trắc nghiệm 

và Tự luận

9g30 - 10g30

 (Thứ Hai 

ngày 17/3/2025)

Chương 6: Các đại lượng tỉ lệ

Chương 8: Tam giác
Tập trung

9
Khoa học tự 

nhiên
60 phút

Trắc nghiệm 

và Tự luận

13g30 - 14g30

 (Thứ Hai 

ngày 17/3/2025)

Chủ đề 6 từ (gồm bài 19,20,21)

Chủ đề 7: trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật 

(gồm bài 22,23,24,25,26,27,28)

Tập trung

10
Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
45 phút Thực hành

Tuần 9

 (17/3 - 21/3/2025)

Kèn phím: Bài thực hành số 5

Hát: Cuộc đời tươi đẹp.

Giờ bộ 

môn

11

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng nghiệp

45 phút Sản phẩm
Tuần 9

 (17/3 - 21/3/2025)

Chủ đề 6. Sống hòa hợp trong cộng đồng.

Chủ đề 7. Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.

Giờ bộ 

môn

12
Giáo dục địa 

phương
45 phút

Trắc nghiệm 

và Tự luận

Tuần 9

 (17/3 - 21/3/2025)

Chủ đề 5: Tài nguyên thiên nhiên Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề 6: Vai trò của giao thông vận tải đối với sự phát triển 

ở Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ bộ 

môn

13
Giáo dục 

công dân
45 phút

Trắc nghiệm 

và Tự luận

Tuần 9

 (17/3 - 21/3/2025)

Bài 8: Phòng chống bạo lực học đường                                             

Bài 9: Quản lý tiền 

Giờ bộ 

môn


